
 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 321 /KSBT-KHTC 

V/v gửi báo giá suất giải khát thuộc CTMT 

quốc gia 

Huế, ngày   13  tháng 3 năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo suất giải khát nhằm 

phục vụ các hoạt động của đơn vị với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế 

Khu YT 5 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, thành phố Huế 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Lê Đức Hy 

SĐT: 0914114342 

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính 

Email: Idh22huecity4@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 13 tháng 3 năm 2026 đến 10h ngày 

18 tháng 3 năm 2026.  

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau: 

“Báo giá Suất giải khát thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia” 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 3 

năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục cần báo giá: (Phụ lục đính kèm) 

Giá bao gồm thuế, phí và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố Huế  

2. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2026  

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng 

 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên 

- Lưu: VT, KH-TC. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Thái Văn Tuấn 

mailto:Idh22huecity4@gmail.com


 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

 (Đính kèm Công văn  321 /KSBT-KHTC ngày 13 /3/2026 Về việc yêu cầu báo giá Máy xét nghiệm sinh hóa tự động) 

 

Stt Danh mục Nội dung cấu hình, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Nước uống  

 

' Nước uống Aquafina hoặc tương đương 

- Nước tinh khiết Aquafina có độ pH ~ 7, chỉ số TDS <50mg/l chuẩn theo quy định nước uống của Việt 

Nam. H2 và O2 là thành phần chính trong nước uống và không có bất kỳ khoáng, vi khuẩn và các tạp 

chất nào khác.  

- Quy cách đóng gói: Chai nhựa 355 ml, nắp kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm mới 

100%, chưa qua sử dụng 

- HSD: Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công 

bố 

Chai 

355ml 
3.570 

2 
Sữa tươi tiệt 

trùng ít đường  

Giá trị dinh dưỡng trung bình tối thiểu trong 100ml: 

+ Năng lượng: 70 kcal 

+ Hydrat cacbon : 7,4g 

+ Chất béo: 3,2g 

+ Chất đạm: 2,9g 

+ Canxi: 100mg 

- Sản phẩm mới 100%, còn nguyên niêm phong, có đầy đủ nhãn mác và hồ sơ pháp lý theo quy định. 

- HSD: Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công 

bố 

Hộp 

180ml 
3.570 

3 
Bánh quy kẹp 

kem phomai  

Thành phần: : Bột mì, dầu thực vật không hydro hóa (dầu cọ), bột phô mai 8% (chứa màu thực phẩm 

sunset yellow FCF (110), curcumin (100J)), bột whey, đường, sirô fructose, chất tạo xốp (natri hydro 

carbonat (500ii)), amoni hydro carbonat (503(i)), muối, chất nhũ hóa (lecithin (322i) nguồn gốc từ đậu 

nành), chất ổn định (monocalci orthophosphat (341i)), enzym (amylase, protease) 

Ống 

118g 
3.570 



 

 

Stt Danh mục Nội dung cấu hình, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

4 
Bánh ăn sáng 

sợi thịt gà  

Thành phần: Trứng, bột mì, đường, dầu thực vật, chà bông gà (ruốc thịt gà) - thịt ức gà tươi, đường, 

chất điều vị (621, 627, 631) nước mắm, nước tương, muối i-ốt - glucose syrup, chất nhũ hoá, bột lòng 

trắng trứng, cồn thực phẩm, chất giữ ẩm, isomalto oligo syrup, chất ổn định, muối i-ốt, bột chiết xuất 

nấm men, bơ, hương tổng hợp, chất tạo xốp, chất điều chỉnh độ acid, sắt, chất chống đông vón, chất 

mang. 

- Sản phẩm mới 100%, còn nguyên niêm phong, có đầy đủ nhãn mác  

- HSD: Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công 

bố 

Cái 17g 3.570 

5 
Sữa chua ít 

đường  

- Trạng thái: dạng sệt  

Giá trị dinh dưỡng trung bình tối thiếu trong 100g:  

+ Năng lượng/Energy: 84,8 kcal . 

+ Chất đạm (Protein): 3,0g  

+ Chất béo/Fat: 3,2 g + Hydrat carbon: 11,0g + Calci: 100 mg 

- Sản phẩm mới 100%, còn nguyên niêm phong, có đầy đủ nhãn mác  

- HSD: Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công 

bố 

Hộp 

100g 
3.570 
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